
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 

 

 

Trang 1/2 

BỘ XÂY DỰNG                                         ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                                             Môn:  TRẮC ĐỊA 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Ý Nội dung Điểm 
1   2,0 đ 

     Mặt nước biển toàn cầu hay mặt nước biển trung bình yên tĩnh kéo dài 
xuyên qua các lục địa và hải đảo tạo thành một mặt cong khép kín được gọi 
là mặt Geoid (mặt nước gốc trái đất). 

1,0  

Mặt Geoid có đặc điểm: 
+ Tại mọi điểm, phương dây dọi đều vuông góc với mặt Geoid. Mặt Geoid 
được lấy làm mặt quy chiếu của hệ thống độ cao của mỗi nước.  
+ Mặt Geoid không phải là mặt toán học. 

0,5   

 

    Nước ta lấy mặt nước biển trung bình nhiều năm tại trạm nghiệm triều Hòn 
Dấu Đồ Sơn Hải Phòng làm điểm mốc số “0” của Geoid Việt Nam 0,5  

2   2,0 đ 

 

 

Trạm 
đo 

Vòng 
đo 

Điểm 
đo 

Vị trí 
bàn 
độ 
đứng 

Số đọc trên 
bàn độ 
ngang 

Giá trị góc 
nửa vòng đo 

(1,0 đ) 

Giá trị góc 
1 vòng đo 

(0,5 đ) 

Giá trị góc 
trung bình 

(0,5 đ) 

C 00000’00” 

D Trái 
30040’30” 

30040’30” 

D 210041’00” 
1 

C 
Phải 

180000’00” 
30041’00” 

30040’45” 

C 90000’00” 

D 
Trái 

120040’00” 
30040’00” 

D 300040’45” 

O 

2 

C 
Phải 

270000’00” 
30040’45” 

30040’22.5” 

30040’34” 

 

 

3   2,0 đ 
h1 = a1 – b1 = 1726 - 1530 = 196 mm 0,25 
h2 = a2 – b2 = 1612 – 1409 = 203 mm.  0,25 
h3 = a3 – b3 = 1590 – 1400 = 190 mm.  0,25  

 

Chênh cao giữa hai điểm C và D: 
hCD = h1 + h2 + h3 = 196+203+190 = 589mm 

 
0,5 

4   2,0 đ 
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Tính số gia tọa độ: 
mXXX ABAB 764,20240,79004,100 =−=−=∆  

mYYY ABAB 898,69618,150516,220 =−=−=∆  

0,25 

Tính góc hai phương:  

"19'2773
746,20
898,69 0==

∆
∆

= arctg
X
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AB  

- Xét 
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0
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AB

Y
X

 ⇒ cạnh AB thuộc phần tư I 

⇒ góc định hướng "19'27730== RABα  

0,5đ 

Tính số gia tọa độ: 
mXXX ACAC 491,48240,79749,30 −=−=−=∆  

mYYY ACAC 838,49618,150456,200 =−=−=∆  

0,25đ 

a 
 

Tính góc hai phương:  

"5'4745
491,48
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 ⇒ cạnh AC thuộc phần tư II 

⇒ góc định hướng : "55'12134"5'4745180180 0000 =−=−= RACα  

 
0,5đ 

"19'27253180"19'2773180 0000 =+=+= ABBA αα  0,75đ 

Tính số gia tọa độ: 
mXXX BCBC 255,69004,100749,30 −=−=−=∆  

mYYY BCBC 060,20516,220456,200 −=−=−=∆  

0,25đ 

b 
 

Tính góc hai phương:  

"14'916
255,69
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X
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X

 ⇒ cạnh BC thuộc phần tư III 

⇒ góc định hướng : "14'9196"14'916180180 0000 =+=+= RBCα  

0,5đ 
 

=−= ABACA ααβ "55'121340 - "19'27730 = "36'45600  0,5đ 

 

c 

=−= BCBAB ααβ "19'272530 - "14'91960 = "5'18570  0,5đ 

 


